
STT Số quyết định Ngày Họ và tên Địa chỉ

Quận, 

huyện/tỉnh 

khác

Số chứng chỉ hành 

nghề
Ngày cấp Lý do

1 01/QĐ-SYT 2/1/2024 Phùng Thị Ngân
Đội 1, thôn 1, xã 

Thạch Đà
Mê Linh

05376/CCHND-

SYT-HNO 
1/9/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

2 97/QĐ-SYT 16/1/2024 Nguyễn Thị Diệu Linh

P50 F1, khu tập thể 

Trần Hưng Đạo, 

phường Đồng Nhân

Hai Bà Trưng
00459/CCHND-

SYT-HNO 
11/9/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

3 98/QĐ-SYT 16/1/2024 Nguyễn Thanh Tùng
Triều Khúc, Tân 

Triều
Thanh Trì

09352/HNO-

CCHND 
5/4/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

4 99/QĐ-SYT 16/1/2024 Bùi Thị Nhẫn
Nam Trung, Tiền 

Hải 
Thái Bình

01638/CCHND-

SYT-HNO 
5/1/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

5
100/QĐ-SYT 

16/1/2024 Đỗ Thị Thúy
Thôn Hòa Thượng, 

xã Bạch Hạ 
Phú Xuyên

02488/CCHND-

SYT-HNO 
2/7/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

6
101/QĐ-SYT 

16/1/2024 Đinh Thùy Linh
3Q2B Trương Định, 

phường Tương Mai
Hoàng Mai

05420/CCHND-

SYT-HNO 
8/9/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

7
102/QĐ-SYT

16/1/2024
Nguyễn Thị Hồng 

Vân

Trung Bình A, 

phường Dương Nội
Hà Đông

07351/HNO-

CCHND 
28/4/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

8

103/QĐ-SYT

16/1/2024 Nguyễn Thị Ngọc Lê Hồ, Kim Bảng Hà Nam
08609/HNO-

CCHND 
18/1/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

9
105/QĐ-SYT 

16/1/2024 Nguyễn Thị Thu Hoài Hà Nội Ba Vì
06525/HNO-

CCHND
28/12/2015

Có đơn đề nghị 

nộp lại

10
106/QĐ-SYT

16/1/2024 Lê Văn Viên
Lê Hồ, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam
Thường Tín

03383/HNO-

CCHND
4/8/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

11
107/QĐ-SYT

16/1/2024 Nguyễn Lan Hương
Số 54, ngõ 154 Ngọc 

Lâm
Long Biên

09033/HNO-

CCHND 
8/12/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược năm 2024 (Cập nhật đến ngày 20/05/2024)



12
108/QĐ-SYT

16/1/2024 Nguyễn Thị Hạnh
Xóm 1, xã Giang 

Sinh, huyện Gia 
Ninh Bình

03779/HNO-

CCHND 
29/9/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

13
109/QĐ-SYT

16/1/2024 Nguyễn Thanh Tâm
Thôn Thượng, xã 

Đức Hoà
Sóc Sơn

09513/HNO-

CCHND 
14/6/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

14
243/QĐ-SYT

31/1/2024 Lê Thị Kim Anh
Cụm 3, xã Đan 

Phượng
Đan Phượng

00147/CCHND-

SYT-HNO
28/8/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

15
244/QĐ-SYT

31/1/2024 Đinh Thị Hoa Hồi
Nhóm 10, Đông 

Quang
Ba Vì

08366/HNO-

CCHND
18/1/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

16
245/QĐ-SYT

31/1/2024 Lê Thị Nhung
TDP số 18, phường 

Trung Văn
Nam Từ Liêm

05371/CCHND-

SYT-HNO
26/8/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

17
246/QĐ-SYT

31/1/2024 Nguyễn Thị Hiền
Thôn Đồng, xã Sơn 

Đồng
Hoài Đức

02940/CCHND-

SYT-HNO
2/11/2024

Có đơn đề nghị 

nộp lại

18
247/QĐ-SYT

31/1/2024 Nguyễn Thị Hường Cao Xá, xã Trung Tú Ứng Hoà
04682/HNO-

CCHND
16/3/2015

Có đơn đề nghị 

nộp lại

19

251/QĐ-SYT

2/1/2024 Chu Thị Minh
49 Lương Sử C, 

phường Văn Chương
Đống Đa

00514/HNO-

CCHND
15/7/2013

Có đơn đề nghị 

nộp lại

20
252/QĐ-SYT

2/1/2024 Đỗ Hoàng Yến
15 ngõ 1 Tản Đà, 

phường Nguyễn Trãi
Hà Đông

07450/CCHND-

SYT-HNO
6/12/2021

Có đơn đề nghị 

nộp lại

21
253/QĐ-SYT

2/1/2024 Lê Thị Hằng
Thôn Phúc Xuyên, 

xã Võng Xuyên
Ứng Hoà

01560/HNO-

CCHND
25/11/2013

Có đơn đề nghị 

nộp lại

22
254/QĐ-SYT

2/1/2024 Nguyễn Diệp Hằng
Tổ 2, phường Cự 

Khối
Long Biên

05274/CCHND-

SYT-HNO
11/8/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

23
255/QĐ-SYT

2/1/2024 Nguyễn Thị Phương
Đội 4, Lê Xá, xã Đa 

Tốn
Gia Lâm

00237/CCHND-

SYT-HNO
28/8/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

24
256/QĐ-SYT

2/1/2024
Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh

Xóm 2, thôn Quỳnh 

Đô, xã Vĩnh Quỳnh
Thanh Trì

07769/HNO-

CCHND
1/7/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

25
257/QĐ-SYT

2/1/2024 Nguyễn Thị Thuận
Cụm 13, Vĩnh Ninh, 

Vĩnh Quỳnh
Thanh Trì

01550/HNO-

CCHND
27/4/2015

Có đơn đề nghị 

nộp lại

26
258/QĐ-SYT

2/1/2024
Nguyễn Trung Thuỳ 

Dương

Thôn Cao Hạ, xã 

Đức Giang
Hoài Đức

04583/CCHND-

SYT-HNO
14/2/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

27
259/QĐ-SYT

2/1/2024 Phạm Thị Hiên
11 Thuý Ái 2, 

phường Bạch Đằng
Hai Bà Trưng

05063/HNO-

CCHND
11/5/2015

Có đơn đề nghị 

nộp lại



28

260/QĐ-SYT

2/1/2024
Trần Thị Phương 

Thảo

75B-Ô 20 Hạ Long, 

thành phố Nam Định
Nam Định

08481/HNO-

CCHND
13/10/2016

Thời gian cập 

nhật kiến thức 

chuyên môn 

không đúng quy 

định

29
261/QĐ-SYT

2/1/2024 Trần Thị Thanh Dung
Khu 6, Hương Nộn, 

Tam Nông
Phú Thọ

08368/HNO-

CCHND
18/1/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

30
262/QĐ-SYT

2/1/2024 Từ Diệu Vân
Yên Phù, xã Liên 

Ninh
Thanh Trì

01976/HNO-

CCHND
13/1/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

31
263/QĐ-SYT

2/1/2024 Vũ Thị Nga
Thôn Trung, xã 

Châu Can
Phú Xuyên

03942/CCHND-

SYT-HNO
5/9/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

32
407/QĐ-SYT

23/2/2024 Tạ Thị Huyền Nga Xã Cao Viên Thanh Oai
07956/HNO-

CCHND
5/8/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

33
408/QĐ-SYT

23/2/2024 Phạm Thị Thùy Dung
Khối 10, thị trấn Tân 

Kỳ, huyện Tân Kỳ
Nghệ An

05273/HNO-

CCHND
15/6/2015

Có đơn đề nghị 

nộp lại

34

410/QĐ-SYT

23/2/2024 Phạm Thị Thu Hiền

Căn hộ 1504-Tòa 

Bắc Rice City Tây 

Nam Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt

Hoàng Mai
03886/CCHND-

SYT-HNO
21/8/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

35
411/QĐ-SYT

23/2/2024
Nguyễn Thị Thanh 

Huệ
104-C9 Tân Mai Hoàng Mai

727/2012/CCTH-

SYT
3/12/2012

Có đơn đề nghị 

nộp lại

36

412/QĐ-SYT

23/2/2024 Lê Đình Bích

Tập thể Đại học 

Dược, phường Đồng 

Nhân

Hai Bà Trưng
06203/HNO-

CCHND
2/11/2015

Có đơn đề nghị 

nộp lại

37
413/QĐ-SYT

23/2/2024 Chu Thị Duyên
Thôn Lưu Phái, xã 

Ngũ Hiệp
Thanh Trì

04056/CCHND-

SYT-HNO
10/10/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

38
542/QĐ-SYT 3/6/2024 Đặng Thị Bé

Tổ 2, Do Lộ, phường 

Yên Nghĩa Hà Đông

03250/HNO-

CCHND 7/14/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

39
543/QĐ-SYT 3/6/2024 Tào Thị Hà

Xóm Trại, xã Ngọc 

Mỹ Quốc Oai

05315/CCHND-

SYT-HNO 8/19/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

40

544/QĐ-SYT 3/6/2024 Nguyễn Thị Nhung

Số 16, ngách 9/227, 

ngõ 227, đường 

Thạch Bàn,  phường 

Thạch Bàn Long Biên

05484/CCHND-

SYT-HNO 9/14/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

41
545/QĐ-SYT 3/6/2024 Nguyễn Thị Luyến

Tổ 10, phường 

Thạch Bàn Long Biên

02057/CCHND-

SYT-HNO 4/27/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại



42
546/QĐ-SYT 3/6/2024 Trương Thị Vân

Tổ 5C, phường Sơn 

Lộc Thị xã Sơn Tây

05854/CCHND-

SYT-HNO 11/23/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

43
547/QĐ-SYT 3/6/2024 Nguyễn Thị Thảo

Văn Trì, xã Minh 

Khai Từ Liêm

00231/HNO-

CCHND 6/13/2013

Có đơn đề nghị 

nộp lại

44
548/QĐ-SYT 3/6/2024 Vũ Thị Tuyết Hạnh

23, ngõ 131 Thái Hà, 

phường Trung Liệt Đống Đa

01774/CCHND-

SYT-HNO 3/23/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

45
549/QĐ-SYT 3/6/2024 Phạm Thị Thu Cúc

Số 44 ngõ 64 đường 

Kim Giang Thanh Xuân

08637/HNO-

CCHND 10/18/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

46
550/QĐ-SYT 3/6/2024 Phạm Thị Kim Thôn 4, xã Đông Mỹ Thanh Trì

06027/HNO-

CCHND 10/5/2015

Có đơn đề nghị 

nộp lại

47
551/QĐ-SYT 3/6/2024 Phạm Thị Sinh

Đội 2, xã Tả Thanh 

Oai Thanh Trì

05629/CCHND-

SYT-HNO 10/8/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

48
552/QĐ-SYT 3/6/2024 Nông Thu Thuỷ

Tổ 6, phường Xuân 

Phương Nam Từ Liêm

01720/CCHND-

SYT-HNO 3/9/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

49
553/QĐ-SYT 3/6/2024 Dương Thị Ngân Xã Đại Yên Chương Mỹ

04293/HNO-

CCHND 12/22/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

50
820/QĐ-SYT 3/20/2024 Trần Thị Huế

P1203, sảnh A, toà 

C1, Ecohome 2, 

phường Đông Ngạc Bắc Từ Liêm

04316/CCHND-

SYT-HNO 12/9/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

51
823/QĐ-SYT 3/20/2024 Nguyễn Hồng Hạnh

Thôn Đồng, phường 

Thanh Trì Hoàng Mai

03611/CCHND-

SYT-HNO 6/5/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

52
824/QĐ-SYT 3/20/2024 Bùi Minh Hà

101 D10 tập thể 

Nam Đồng Đống Đa

02193/HNO-

CCHND 3/3/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

53
825/QĐ-SYT 3/20/2024 Nguyễn Thị Dịu

51 ngõ 470 Nguyễn 

Trãi Thanh Xuân

07649/CCHND-

SYT-HNO 12/27/2021

Có đơn đề nghị 

nộp lại

54
826/QĐ-SYT 3/20/2024 Vi Thị Phương Thảo

TDP Viên 4, phường 

Cổ Nhuế 2 Bắc Từ Liêm

01406/CCHND-

SYT-HNO 11/28/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

55
827/QĐ-SYT 3/20/2024 Nguyễn Phương Thảo

Đội 7 Xuyên Dương, 

xã Xuân Dương Thanh Oai

05819/CCHND-

SYT-HNO 11/12/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

56
828/QĐ-SYT 3/20/2024 Trần Thị Diệp

Số 17, ngõ 699 

Trương Định, 

phường Giáp Bát Hoàng Mai

05334/HNO-

CCHND 6/22/2015

Có đơn đề nghị 

nộp lại

57
829/QĐ-SYT 3/20/2024 Lê Thị Hồng Yến

Ô 32, lô 1 tổ 90 Đền 

Lừ II, phường Hoàng 

Văn Thụ Hoàng Mai

04965/CCHND-

SYT-HNO 5/28/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại



58
830/QĐ-SYT 3/20/2024 Nguyễn Thị Nhàn

Thôn Đình, xã Đông 

Xuân Sóc Sơn

05763/CCHND-

SYT-HNO 10/29/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

59
831/QĐ-SYT 3/20/2024 Nguyễn Thị Hà

Thôn Tháp Thượng, 

xã Song Phượng Đan Phượng

02711/CCHND-

SYT-HNO 8/27/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

60
832/QĐ-SYT 3/20/2024 Lê Thị Huế

Tổ 14 phường 

Hoàng Liệt Hoàng Mai

09869/HNO-

CCHND 6/29/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

61
833/QĐ-SYT 3/20/2024 Phạm Thuỳ Dương Phường Nghĩa Đô Cầu Giấy

04793/CCHND-

SYT-HNO 4/7/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

62

834/QĐ-SYT 3/20/2024 Đặng Thị Nhung

841, đường Xuân 

Đỉnh, TDP Cáo Đỉnh 

3, phường Xuân 

Đỉnh Bắc Từ Liêm

01696/CCHND-

SYT-HNO 3/9/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

63
835/QĐ-SYT 3/20/2024 Nguyễn Thị Nguyệt

Thôn Tựu Liệt, xã 

Tam Hiệp Thanh Trì

02745/CCHND-

SYT-HNO 8/30/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

64
836/QĐ-SYT 3/20/2024 Đặng Thị Huệ Xã Đồng Trúc Thạch Thất

05670/HNO-

CCHND 8/20/2015

Có đơn đề nghị 

nộp lại

65
837/QĐ-SYT 3/20/2024 Lê Thị Tâm

Thôn Phú Xuyên 1, 

xã Phú Châu Ba Vì

00710/CCHND-

SYT-HNO 9/20/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

66
838/QĐ-SYT 3/20/2024 Đào Thị Hương Giang

Thôn 4 xã Hy 

Cương, TP Việt Trì Phú Thọ

09519/HNO-

CCHND 5/22/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

67
839/QĐ-SYT 3/20/2024 Đoàn Thị Thanh Tâm

Phường Đồng Tâm, 

TP Hoà Bình Hoà Bình

01093/CCHND-

SYT-HNO 11/1/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

68
915/QĐ-SYT 4/3/2024 Nguyễn Thị Hằng

Đội 5, Quảng Yên, 

xã Yên Sơn Quốc Oai

02895/CCHND-

SYT-HNO 10/25/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

69
916/QĐ-SYT 4/3/2024 Đỗ Hữu Nguyễn

Đội 1, thôn 1, xã 

Canh Nậu Thạch Thất

04151/CCHND-

SYT-HNO 10/31/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

70
917/QĐ-SYT 4/3/2024

Nguyễn Thị Hương 

Giang

Xóm 8, phường 

Định Công Hoàng Mai

04314/CCHND-

SYT-HNO 12/9/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

71
918/QĐ-SYT 4/3/2024 Nguyễn Thị Liễu

Xóm An Phú, thị 

trấn Chúc Sơn Chương Mỹ

02760/HNO-

CCHND 5/12/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

72
919/QĐ-SYT 4/3/2024 Vũ Quang Hiền

Vũ Hữu, phường 

Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân

04086/CCHND-

SYT-HNO 10/14/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

73
920/QĐ-SYT 4/3/2024

Nguyễn Thị Kim 

Dung

Trung Na, xã Thanh 

Xuân Sóc Sơn

02404/HNO-

CCHND 3/31/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

74
921/QĐ-SYT 4/3/2024 Vương Huyền Trang

Đội 7, thôn Đa Chất, 

xã Đại Xuyen Phú Xuyên

00946/CCHND-

SYT-HNO 10/18/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại



75
922/QĐ-SYT 4/3/2024 Chu Thị Vân

Đội 2, Lê Xá, Lê 

Thanh Mỹ Đức

02190/CCHND-

SYT-HNO 5/22/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

76
923/QĐ-SYT 4/3/2024 Võ Thị Thuý

TDP4, phường Phúc 

La Hà Đông

05814/CCHND-

SYT-HNO 11/12/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

77
924/QĐ-SYT 4/3/2024 Đặng Thị Thanh

Xóm Đình, Tổ 14B, 

Giáp Nhất, phường 

Thịnh Liệt Hoàng Mai

01648/CCHND-

SYT-HNO 1/10/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

78
948/QĐ-SYT 4/9/2024 Hà Thị Thanh Huyền

Tổ 4, phường Việt 

Hưng Long Biên

04875/CCHND-

SYT-HNO 5/7/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

79
950/QĐ-SYT 4/9/2024 Đỗ Thị  Quyên Xóm 12, xã Cổ Nhuế Từ Liêm

01627/HNO-

CCHND 12/2/2013

Có đơn đề nghị 

nộp lại

80

951/QĐ-SYT 4/9/2024 Tạ Thị Xoa

P911 CT2, khu chức 

năng đô thị Tây Mỗ, 

TDP Ngang, Đại Mỗ Nam Từ Liêm

03473/CCHND-

SYT-HNO 4/25/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

81
952/QĐ-SYT 4/9/2024 Bùi Thị Thanh Huyền

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt Thanh Trì

01783/CCHND-

SYT-HNO 3/23/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

82
953/QĐ-SYT 4/9/2024 Nguyễn Thị Thắm

Phố Huyện, thị trấn 

Quốc Oai Quốc Oai

01814/HNO-

CCHND 12/23/2013

Có đơn đề nghị 

nộp lại

83
954/QĐ-SYT 4/9/2024

Hoàng Thị Bích 

Nhường

Khối 8, phường Vạn 

Phúc Hà Đông

01248/HNO-

CCHND 10/7/2013

Có đơn đề nghị 

nộp lại

84
955/QĐ-SYT 4/9/2024 Nguyễn Thanh Lam

Số 7A, ngách 27/61 

Định Công, phường 

Thịnh Liệt Hoàng Mai

04203/CCHND-

SYT-HNO 11/13/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

85
956/QĐ-SYT 4/9/2024 Nguyễn Thị Phượng Xã Sài Sơn Quốc Oai 6223/HNO-CCHN 11/9/2015

Có đơn đề nghị 

nộp lại

86
957/QĐ-SYT 4/9/2024 Đàm Thị Hà Ly

Thôn Chẩn Kỳ, xã 

Trung Tú Ứng Hoà

00301/CCHND-

SYT-HNO 8/31/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

87
958/QĐ-SYT 4/9/2024 Ngô Thị Kim Ngân

35/560 Nguyễn Văn 

Cừ, tổ 10, phường 

Gia Thuỵ Long Biên

04002/HNO-

CCHND 11/3/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

88
959/QĐ-SYT 4/9/2024 Lê Thị Khanh

Tập thể trường công 

nhân KTGT 2, xã 

Kiêu Kỵ Gia Lâm

02359/HNO-

CCHND 3/24/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

89
1024/QĐ-SYT 22/4/2024 Nguyễn Văn Hà

Thôn Trung Dương, 

xã Kiêu Kỵ Gia Lâm

00795/CCHND-

SYT-HNO 12/10/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại



90

1023/QĐ-SYT 22/4/2024 Đỗ Văn Doanh

P501-DDN, Nhà A, 

khu nhà ở Gia đình 

sỹ quan Nhân Mỹ, 

Mỹ Đình 1 Nam Từ Liêm

09714/HNO-

CCHND 14/6/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

91
1022/QĐ-SYT 22/4/2024 Nguyễn Thị Vân Anh

TDP 01, Tu Hoàng, 

phường Phương 

Canh Nam Từ Liêm

08692/HNO-

CCHND 27/10/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

92
1020/QĐ-SYT 22/4/2024 Nguyễn Thị Thu xã Minh Đức Ứng Hòa

04047/CCHND-

SYT-HNO 8/10/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

93
1021/QĐ-SYT 22/4/2024 Đỗ Thị Linh Xã Đông Quang Ba Vì

03192/CCHND-

SYT-HNO 8/1/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

94
1025/QĐ-SYT 22/4/2024 Trần Thị Bích Thuận

Thôn Khôn Thôn, xã 

Minh Cường Thường Tín

01168/CCHND-

SYT-HNO 13/11/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

95
1026/QĐ-SYT 22/4/2024 Nguyễn Thu Hằng

Tổ 40, phường 

Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai

04506/CCHND-

SYT-HNO 20/1/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

96
1027/QĐ-SYT 22/4/2024 Lã Minh Hiển 

Thôn Cổ Điển A, xã 

Tứ Hiệp Thanh Trì 02394HNO-CHND 31/3/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

97
1028/QĐ-SYT 22/4/2024 Nguyễn Thị Huyền

Thạch Đà, xã Thạch 

Đà Mê Linh

04195/CCHND-

SYT-HNO 11/11/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

98
1038/QĐ-SYT 23/4/2024 Nguyễn Đức Cường Xã Vạn Điểm Thường Tín

01875/CCHND-

SYT-HNO 8/6/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

99
1039/QĐ-SYT 23/4/2024 Lê Thị Minh Ngọc

Đồng Thiên, Vĩnh 

Hưng Hoàng Mai

05619/CCHND-

SYT-HNO 7/10/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

100
1040/QĐ-SYT 23/4/2024 Trần Thị Thúy Hằng Phùng Xá Thạch Thất

01913/HNO-

CCHND 13/1/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

101
1041/QĐ-SYT 23/4/2024 Vũ Thị Hằng

Tập thể T262 Cục 

Quân khí, xã Phú 

Diễn Từ Liêm

02626/HNO-

CCHND 21/4/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

102
1042/QĐ-SYT 23/4/2024 Trần Thị Thanh

Thôn An Đông, xã 

An Bồi, Kiến Xương Thái Bình

08407/HNO-

CCHND 30/9/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

103
1043/QĐ-SYT 23/4/2024 Trần Thị Đào

Thôn Hạ, xã Tây 

Tựu Từ Liêm

02123/HNO-

CCHND 24/2/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

104
1044/QĐ-SYT 23/4/2024 Nguyễn Tuấn Anh

Số 36, ngõ 169, Lai 

Xá, Kim Chung Hoài Đức

09126/CCHND-

SYT-HNO 1/2/2023

Có đơn đề nghị 

nộp lại



105
1045/QĐ-SYT 23/4/2024 Lê Thị Phương Yến

TT11-A30 đô thị 

Văn Quán, Yên 

Phúc, Phúc La Hà Đông

08107/HNO-

CCHND 29/8/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

106
1046/QĐ-SYT 23/4/2024 Đoàn Thị Minh Phúc

Cụm 10, xã Võng 

Xuyên Phúc Thọ

07650/HNO-

CCHND 24/6/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

107
1048/QĐ-SYT 23/4/2024 Nguyễn Thị Ngọc

TDP Tó, phường 

Tây Mỗ Nam Từ Liêm

00821/CCHND-

SYT-HNO 11/10/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

108
1065/QĐ-SYT 25/4/2024 Trương Thị Duyên Xóm 7, xã Yên Mỹ Thanh Trì

00826/CCHND-

SYT-HNO 11/10/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

109
1066/QĐ-SYT 25/4/2024 Đỗ Anh Vũ

162 tổ 20 phường 

Hàng Bột Đống Đa

01925/CCHND-

SYT-HNO 12/2/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

110
1067/QĐ-SYT 25/4/2024 Quách Thị Thu Hà

Thôn Nương Tụ, xã 

Phú Sơn Ba Vì

03170/CCHND-

SYT-HNO 9/1/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

111

1068/QĐ-SYT 25/4/2024 Nguyễn Thành Công

Số 1, ngõ 2, tập thể 

Công ty xây dựng 

Sông Đà - Ao Sen, 

phường Mộ Lao Hà Đông

02743/CCHND-

SYT-HNO 30/8/2015

Có đơn đề nghị 

nộp lại

112
1069/QĐ-SYT 25/4/2024 Chu Thị Việt

Yên Ngưu, xã Tam 

Hiệp Thanh Trì

02120/CCHND-

SYT-HNO 8/5/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

113
1146/QĐ-SYT 13/5/2024 Nguyễn Quốc Hưng

130, ngõ 32, tổ 6, 

phường Kiến Hưng Hà Đông

06738/HNO-

CCHND 5/1/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

114
1147/QĐ-SYT 13/5/2024 Trần Thị Bích Ngọc

Số 15 Thanh Vị, 

phường Sơn Lộc Thị xã Sơn Tây

06944/HNO-

CCHND 21/3/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

115
1148/QĐ-SYT 13/5/2024 Trần Thị Thùy Xóm 5, xã Cổ Nhuế Từ Liêm

433/2012/CCTH-

SYT 13/8/2012

Có đơn đề nghị 

nộp lại

116
1149/QĐ-SYT 13/5/2024 Vũ Tuyết Nhung

P106-G3 tập thể 

Ngân Hàng, phường 

Quang Trung Đống Đa

04406/HNO-

CCHND 12/1/2015

Có đơn đề nghị 

nộp lại

117
1150/QĐ-SYT 13/5/2024 Nguyễn Văn Dương

Thôn Kim Châu, xã 

Kim Thư Thanh Oai

06384/CCHND-

SYT-HNO 22/3/2021

Có đơn đề nghị 

nộp lại

118
1152/QĐ-SYT 13/5/2024 Đinh Thị Thu Hà

Cẩm Trung, Cẩm 

Phả Quảng Ninh

04350/HNO-

CCHND 29/12/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

119
1154/QĐ-SYT 13/5/2024 Nguyễn Thị Hồng Xóm 7, xã Đốc Tín Mỹ Đức

03479/CCHND-

SYT-HNO 25/4/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

120
1155/QĐ-SYT 13/5/2024 Nguyễn Doãn Toản

Thôn Trung Oai, xã 

Tiên Dương Đông Anh

08783/HNO-

CCHND 3/11/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại



121
1156/QĐ-SYT 13/5/2024 Ngô Thị Vượng

Tổ 3, cụm 1, Phú 

Thượng Tây Hồ

02474/HNO-

CCHND 7/4/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

122
1157/QĐ-SYT 13/5/2024 Nguyễn Thị Lương

Xã Đồng Hướng, 

huyện Kim Sơn Ninh Bình

08440/HNO-

CCHND 6/10/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

123
1158/QĐ-SYT 13/5/2024 Nghiêm Thị Nhi

Thôn Tri Chỉ, xã Tri 

Chung Phú Xuyên

00419/CCHND-

SYT-HNO 11/9/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

124
1159/QĐ-SYT 13/5/2024 Đặng Thị Hòa 

Phòng 706 chung cư 

Him Lam, tổ 4, 

phường Thạch Bàn Long Biên

02792/CCHND-

SYT-HNO 17/9/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

125

1160/QĐ-SYT 13/5/2024 Nguyễn Thủy Liệu

Căn hộ A1009, tầng 

10, đơn nguyên A, 

nhà D11, khu ĐTM 

Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy

05525/CCHND-

SYT-HNO 21/9/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

126
1161/QĐ-SYT 13/5/2024 Vũ Thị Hoa Nhung

Phường Trần Lãm, 

thành phố Thái Bình Thái Bình

06789/HNO-

CCHND 22/2/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

127
1162/QĐ-SYT 13/5/2024 Nguyễn Thị Hạnh

Xóm 1, xã Gian 

Sinh, huyện Gia Ninh Bình

03779/HNO-

CCHND 29/9/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

128
1163/QĐ-SYT 13/5/2024 Nguyễn Văn Túy

Cầu Đen, xã Phú 

Cường Sóc Sơn

02469/HNO-

CCHND 7/4/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

129
1199/QĐ-SYT 20/5/2024 Vũ Thị Thảo

Đại Tự, xã Kim 

Chung Hoài Đức

07728/HNO-

CCHND 1/7/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

130
1200/QĐ-SYT 20/5/2024 Nguyễn Công Tình

Bạch Trữ, xã Tiến 

Thắng Mê Linh

04948/CCHND-

SYT-HNO 28/5/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

131
1201/QĐ-SYT 20/5/2024 Nguyễn Thị Thuỷ Xóm 3, xã Lại Yên Hoài Đức

02936/HNO-

CCHND 2/6/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

132
1202/QĐ-SYT 20/5/2024 Lê Thị Đĩnh 4E12TT Quỳnh Mai Hai Bà Trưng

06383/HNO-

CCHND 30/11/2015

Có đơn đề nghị 

nộp lại

133
1203/QĐ-SYT 20/5/2024

Nguyễn Thị Nguyệt 

Ánh

Thuỵ Lôi, Thuỵ 

Lâm, Đông Anh

07604/HNO-

CCHND 17/6/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

134
1204/QĐ-SYT 20/5/2024 Bá Thị Thu Phương Đội 1, xã Yên Sở Hoài Đức

09183/HNO-

CCHND 26/12/2016

Có đơn đề nghị 

nộp lại

135
1205/QĐ-SYT 20/5/2024 Phạm Thị Hường

Xã Hồng Việt, huyện 

Đông Hưng Thái Bình

01839/CCHND-

SYT-HNO 26/3/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại



136
1206/QĐ-SYT 20/5/2024 Lã Thị Hoa

Xã Thái Dương, 

huyện Bình Giang Hải Dương

08928/CCHND-

SYT-HNO 29/12/2022

Có đơn đề nghị 

nộp lại

137
1207/QĐ-SYT 20/5/2024 Lý Thu Giang

Số 73, phố Phúc 

Tân, phường Phúc 

Tân Hoàn Kiếm

00072/CCHND-

SYT-HNO 21/8/2017

Có đơn đề nghị 

nộp lại

138
1208/QĐ-SYT 20/5/2024 Nguyễn Thị Phương

Thôn Thanh Xuyên, 

xã Hoàng Long Phú Xuyên

04308/CCHND-

SYT-HNO 2/4/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

139
1209/QĐ-SYT 20/5/2024 Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Tổ 63 Hoàng Văn 

Thụ Hoàng Mai

03860/HNO-

CCHND 13/10/2014

Có đơn đề nghị 

nộp lại

140

1210/QĐ-SYT 20/5/2024 Triệu Quang Hùng

Phòng 315 nhà F14, 

ngõ 41, đường 

Khương Đình, 

phường Thượng 

Đình Thanh Xuân

02203/CCHND-

SYT-HNO 22/5/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

141

1211/QĐ-SYT 20/5/2024 Vũ Tiến Đạt

Số 90, ngõ 164, phố 

Vương Thừa Vũ, 

phường Khương 

Trung, Thanh Xuân

01792/CCHND-

SYT-HNO 23/03/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

142
1212/QĐ-SYT 20/5/2024 Nguyễn Thị Nhàn

Đ7, Phúc Lâm, xã 

Phúc Lâm Mỹ Đức

01738/CCHND-

SYT-HNO 24/01/2018

Có đơn đề nghị 

nộp lại

143
1213/QĐ-SYT 20/5/2024 Lý Ngọc Phương

Tổ 17, phường Phú 

Diễn Bắc Từ Liêm

05278/CCHND-

SYT-HNO 12/8/2020

Có đơn đề nghị 

nộp lại

144

1214/QĐ-SYT 20/5/2024 Nguyễn Đăng Hiến

Khu tập thể Công ty 

Sản xuất kinh doanh 

của Người tàn tật Hà 

Nội, Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy

03299/CCHND-

SYT-HNO 22/02/2019

Có đơn đề nghị 

nộp lại

SỞ Y TẾ HÀ NỘI


